
Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA1 12.THS 11.THS

15:25-16:30 12.TVA1 12.THS 11.THS

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH2 12.TLH2

15:25-16:30 11.TLH2 12.TLH2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THS 12.THA 12.THS

15:25-16:30 11.THS 12.THA 12.THS

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.THA 12.TLA2

15:25-16:30 12.THA 12.TLA2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLA2

15:25-16:30 12.TLA2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH1 11.TLH1 11.TLH2

15:25-16:30 12.TLH1 11.TLH1 11.TLH2

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Quế

Thuần

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Ngọc

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Huyền (H)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

H.Tân

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

C.Hòa



Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH2

15:25-16:30 12.TLH2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLA1 12.TLH1

15:25-16:30 12.TLA1 12.TLH1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA3 12.TLA1

15:25-16:30 11.TVA3 12.TLA1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA3 12.TLH2

15:25-16:30 12.TVA3 12.TLH2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH3 12.TVA4 11.THA1

15:25-16:30 12.TLH3 12.TVA4 11.THA1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA3

15:25-16:30 12.TVA3

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Thủy (A)

Út

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Ng.Tân

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Trang

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Thu (H)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Bình (L)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022



Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA4 12.VSĐ 11.TVA1

15:25-16:30 12.TVA4 12.VSĐ 11.TVA1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.VSĐ

15:25-16:30 12.VSĐ

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA2 12.TVA1 12.TVA3

15:25-16:30 11.TVA2 12.TVA1 12.TVA3

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLA2 12.TVA1

15:25-16:30 12.TLA2 12.TVA1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA2 11.TLA1 12.THA

15:25-16:30 12.TVA2 11.TLA1 12.THA

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA2

15:25-16:30 12.TVA2

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Vân (T)

Thúy

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Hằng (A)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Thịnh

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Xuân

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Thảo

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022



Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH2 12.TLA1 12.TLH1

15:25-16:30 11.TLH2 12.TLA1 12.TLH1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH3

15:25-16:30 12.TLH3

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.VSĐ

15:25-16:30 12.VSĐ

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TVA2

15:25-16:30 12.TVA2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLA2 11.THA1 12.TVA4

15:25-16:30 11.TLA2 11.THA1 12.TVA4

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.TLH3

15:25-16:30 12.TLH3

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Hương (H)

Hằng (V)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Mai (A)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Lan (S)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Tạo

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Phượng (L)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022



Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 12.THS

15:25-16:30 12.THS

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLA1 11.TLH3 11.TLH1

15:25-16:30 11.TLA1 11.TLH3 11.TLH1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA1 11.TLA2 11.TVA4

15:25-16:30 11.TVA1 11.TLA2 11.TVA4

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THA2 11.TVA2 11.TVA3

15:25-16:30 11.THA2 11.TVA2 11.TVA3

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH1 11.TLA1

15:25-16:30 11.TLH1 11.TLA1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TLH3 11.TLA2

15:25-16:30 11.TLH3 11.TLA2

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

B.Hòa

Thanh

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Linh (L)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Lan (T)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Ngô Bình

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Minh (T)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022



Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA3 11.TVA4

15:25-16:30 11.TVA3 11.TVA4

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THA1 11.TLH3

15:25-16:30 11.THA1 11.TLH3

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THA2

15:25-16:30 11.THA2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.TVA4 11.TVA1

15:25-16:30 11.TVA4 11.TVA1

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THA2 11.TVA2

15:25-16:30 11.THA2 11.TVA2

Thứ 2 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 11.THS

15:25-16:30 11.THS

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Hiền (S)

Phương (A)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Huyền (A)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Nga

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Ninh

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022

Huệ (H)

Thời khóa biểu dạy đáp ứng từ 19/9/2022


